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Đáp án tuần 1 – Đề A 

Phần I  

1. B 

2. 3427 < 3472                  37213 < 37231               36728 = 36000 + 700 + 28 

    9998 > 8999      60205 > 600025            99998 < 99999 

3. ( A ; 3 ) ( B ; 4 ) ( C; 1 ) ( D ; 2 ) 

4. B 

5. A 

Phần II 

1. a) 10235 – 9105 : 5  b) (4628 + 3536 ) :4 

= 10235 – 1921  = 8164 : 4 

= 8414 = 2041 

2. a) 42578 ; 45278 ; 45728 ; 47258 ; 48258 

b) 18207 ; 18027 ; 12078 ; 10728 ; 10278 

3.   

a) x – 1295 = 3702                                    b) x + 4876 = 9312 

    x = 3702 + 1295                                x = 9312 – 4876 

    x = 4997          x = 4436 

c) x x 5 = 3645     d) x : 9 = 2036 

   x = 3645 : 5                       x = 2036 x 9 

   x = 729                   x = 18324 

4. Chiều rộng của hình chữ nhật đó là : 36 : 4 = 9 ( cm ) 

Chu vi hình chữ nhật đó là :   ( 36 + 9 ) x 2 = 90 ( cm ) 

Diện tích của hình chữ nhật dó là : 36 x 9 = 324 ( cm2 ) 

Đáp số : 90cm và 324 cm2 
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Phần I 

1. a) B 

2.a) Đ b) S 

3.C 

4.( A; 3)    ( B ; 1) 

5.A 

Phần II 

1.a) 5 x ( 2137 + 2368 )                                          

= 5 x 4505 

= 22525 

2. Số lớn nhất có 5 chữ số là 99999. S

3. 

 

Nếu thêm vào chiều rộng 3cm và b

vuông. Cạnh của hình vuông là :

Chiều rộng của hình chữ nhật là :

Chiều dài của hình chữ nhật là :

Diện tích của hình chữ nhật là :
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Đáp án tuần 1- Đề B 

 b) C 

 c) Đ d) S 

 ( C ; 4 ) ( D ; 2 ) 

                                          b) 10236 – 1028 x 6 

  = 10236 - 6168 

  = 4068 

là 99999. Số cần tìm là : 

99999 : 3 – 333 = 33000 

 

ng 3cm và bớt ở chiều dài đi 3cm thì hình chữ nhật tr

a hình vuông là :   96 : 4 = 24 ( cm ) 

t là :  24 – 3 = 21 ( cm ) 

t là : 24 + 3 = 27 ( cm ) 

t là :  27 x 21 = 567 ( cm2 ) 

Đáp s

Đáp số : 33000 

t trở thành hình 

Đáp số : 567 cm2  


